
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày       tháng  7  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể,  

cá nhân tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân tại Hội nghị 

tổng kết năm học 2022-2023, cụ thể: 

1. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và thưởng tiền cho 62 tập thể; 

2. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.529 cá nhân; 

3. Tặng giấy khen cho 12 tập thể có thành tích nổi bật trong các phong trào thi 

đua năm học; 60 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng: Tập thể lao động tiên tiến: 1.440.000đ/tập thể; Tập thể 

được tặng giấy khen: 1.080.000đ/tập thể; Cá nhân được tặng giấy khen: 540.000đ/cá 

nhân. Tổng kinh phí khen thưởng: 134.640.000 đồng (Một trăm ba mươi tư triệu, 
sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong danh 

sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Công Bộ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày     /7/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 
 
 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: 62 

TT Tên đơn vị 

1 Trường MN Hoàng Lương 

2 Trường MN Đoan Bái số 2 

3 Trường MN Lương Phong 1 

4 Trường MN Đồng Tân 

5 Trường MN Hương Lâm 

6 Trường MN Mai Trung số 1 

7 Trường MN Đoan Bái số 1 

8 Trường MN Hoàng Vân 

9 Trường MN Hòa Sơn 

10 Trường MN Đại Thành 

11 Trường MN Thái Sơn 

12 Trường MN Mai Đình 

13 Trường MN Thường Thắng 

14 Trường MN Ngọc Sơn 

15 Trường MN Đông Lỗ 1 

16 Trường MN Bắc Lý 

17 Trường MN Đông Lỗ số 3 

18 Trường MN Quang Minh 

19 Trường MN Châu Minh 

20  Trường MN Xuân Cẩm 

21 Trường MN Lương Phong số 2 

22 Trường MN Hợp Thịnh 

23 Trường TH Bắc Lý số 1 

24 Trường TH Bắc Lý số 2 

25 Trường TH Châu Minh 

26 Trường TH Đoan Bái số 1 

27 Trường TH Đoan Bái số 2 

28 Trường TH Đông Lỗ số 1 
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TT Tên đơn vị 

29 Trường TH Đông Lỗ số 2 

30 Trường TH Đức Thắng số 2 

31 Trường TH Hoàng Lương 

32 Trường TH Hoàng Thanh 

33 Trường TH Hợp Thịnh số 2 

34 Trường TH Hùng Sơn 

35 Trường TH Hương Lâm 2 

36 Trường TH Hương Lâm số 1 

37 Trường TH Lương Phong số 1 

38 Trường TH Lương Phong số 2 

39 Trường TH Mai Đình số 1 

40 Trường TH Mai Trung số 1 

41 Trường TH Mai Trung số 2 

42 Trường TH Quang Minh 

43 Trường TH Thái Sơn 

44 Trường TH Xuân Cẩm 

45 Trường THCS Hòa Sơn 

46 Trường THCS Hùng Sơn 

47 Trường TH&THCS Đồng Tân 

48 Trường THCS Đông Lỗ 

49 Trường THCS Hoàng Vân 

50 Trường THCS Thường Thắng 

51 Trường THCS Hương Lâm 

52 Trường THCS Thanh Vân 

53 Trường THCS Hợp Thịnh 

54 Trường THCS Bắc Lý 

55 Trường THCS Hoàng An 

56 Trường THCS Hoàng Lương 

57 Trường THCS Mai Đình 

58 Trường THCS Xuân Cẩm 

59 Trường THCS Hoàng Thanh 

60 Trường TH&THCS Đại Thành 

61 Trường THCS Quang Minh 

62 Trường THCS Ngọc Sơn 
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II. Danh sách tập thể được tặng giấy khen: 12 

Stt Tên đơn vị  

1 Trường MN Hoàng Lương 

2 Trường MN Đoan Bái số 2 

3 Trường MN Lương Phong số 1 

4 Trường MN Mai Đình 

5 Trường TH Hợp Thịnh số 2 

6 Trường TH Mai Trung số 2 

7 Trường TH Lương Phong số 1 

8 Trường TH Lương Phong số 2 

9 Trường THCS Thường Thắng 

10 Trường THCS Hương Lâm 

11 Trường THCS Quang Minh 

12 Trường TH&THCS Đồng tân 

 

III. Danh sách cá nhân được tặng giấy khen: 60 

Stt Họ và tên Chức  vụ Đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng Trường MN Thị trấn Thắng 

2 Nguyễn Thị Huê Giáo viên Trường MN Danh Thắng 

3 Nguyễn Thị Thành Giáo viên Trường MN Hoàng An 

4 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường MN Hoàng Thanh 

5 Hoàng Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường MN Mai Trung số 2 

6 Lý Thị Yến Giáo viên Trường MN Đoan Bái số 2 

7 Chu Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Trường MN Lương Phong số 1 

8 Nguyễn Thị Thắng Phó Hiệu trưởng Trường MN Đồng Tân 

9 Phạm Thị Huyền Hiệu trưởng Trường MN Hương Lâm 

10 Nguyễn Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Trường MN Mai Trung số 1 

11 Nguyễn Thị Kim Luyến Phó Hiệu trưởng Trường MN Đoan Bái số 1 

12 Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng Trường MN Hòa Sơn 

13 Ngô Thị Tứ Giáo viên Trường MN Đại Thành 

14 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu Trưởng Trường MN Thái Sơn 

15 Nguyễn Thị Doanh Phó Hiệu trưởng Trường MN Mai Đình 

16 Trần Thị Quảng Giáo viên Trường MN Đông Lỗ số 1 
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Stt Họ và tên Chức  vụ Đơn vị công tác 

17 Nghiêm Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Trường MN Đông Lỗ số 3 

18 Đồng Thị Đề Phó Hiệu trưởng Trường MN Quang Minh 

19 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên Trường MN Châu Minh 

20 Ngô Thị Phương Giáo viên Trường MN Xuân Cẩm 

21 Hà Thị Oanh Phó Hiệu trưởng Trường TH Châu Minh 

22 Nguyễn Thị Hậu Phó Hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng 

23 Ngô Tuấn Dũng Phó Hiệu trưởng Trường TH Đoan Bái số 1 

24 Ngô Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường TH Đoan Bái số 2 

25 Trần Thị Luận Giáo viên Trường TH Hoàng An 

26 Nguyễn Thị Ngát Giáo viên Trường TH Hoàng Lương 

27 Nguyễn Thị Thu Phó Hiệu trưởng Trường TH Hoàng Thanh 

28 Nguyễn Tiến Thu Giáo viên Trường TH Hợp Thịnh số 1 

29 Ngô Thị Kim Ngân Phó Hiệu trưởng Trường TH Hùng Sơn 

30 Nguyễn Tiến Quý Hiệu trưởng Trường TH Hương Lâm 1 

31 Tạ Văn Mùi Hiệu trưởng Trường TH Hương Lâm số 2 

32 Nguyễn Đình Hiển Phó Hiệu trưởng Trường TH Mai Đình số 1 

33 Tạ Văn Thực Hiệu trưởng Trường TH Mai Trung 2 

34 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường TH Mai Trung số 1 

35 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Trường TH Quang Minh 

36 Trần Thị Tâm Tổng phụ trách đội Trường Trường TH Thái Sơn 

37 Nguyễn Thị Chăn Thu Hành chính Trường TH Thanh Vân 

38 Nguyễn Huyền Trang Giáo viên Trường TH Thị trấn Thắng 

39 Nghiêm Thị Ngọc Sáng Hành chính Trường TH Thường Thắng 

40 Nguyễn Văn Lượng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Tân 

41 Nguyễn Như Nguyệt Nhân viên Trường THCS Bắc Lý 

42 Nguyễn Văn Thái Giáo viên Trường THCS Đông Lỗ 

43 Đỗ Quang Siển Giáo viên Trường THCS Hợp Thịnh 

44 Nguyễn Bá Tòng Chủ tịch Công đoàn  Trường TH&THCS Đại Thành 

45 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
Giáo viên Trường THCS Danh Thắng 

46 Nguyễn Trọng Bình Tổ trưởng CM Trường THCS Hòa Sơn 

47 Ngô Đình Nguyên Giáo viên Trường THCS Xuân Cẩm 

48 Nguyễn Thị Huyền Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thanh Vân 
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Stt Họ và tên Chức  vụ Đơn vị công tác 

49 Bùi Thị Nhân Giáo viên Trường THCS Hương Lâm 

50 Nguyễn Thị Thanh Loan Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thường Thắng 

51 Hà Thị Hải Hiến  Giáo viên Trường THCS Lương Phong 

52 Nguyễn Thị Hà Hành chính Trường THCS thị trấn Thắng 

53 Lê Thanh Miện Hiệu trưởng Trường THCS Thái Sơn 

54 Đào Đình Dũng Hiệu trưởng Trường THCS Châu Minh 

55 Nguyễn Xuân Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Vân 

56 Nguyễn Xuân Thủy Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Sơn 

57 Đào Minh Trưởng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Minh 

58 Phạm Văn Cự Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đoan Bái 

59 Nguyễn Thị Hải Thu Giáo viên Trường THCS Đức Thắng 

60 Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THCS Mai Trung 
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